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TT Họ và Tên Bộ mône CVHT lớp Khóa 
Điện thoại di 

động 
E-mail 

1 Ths. Nguyễn Diệu Linh Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật viễn thông 56 0983.550.218 Linhvtgt43@yahoo.com 

2 Ths. Vũ Hoàng Hoa  Kỹ thuật thông tin Kỹ thuật thông tin và truyền thông  56 0916.893.370 hoanghoa3370@yahoo.com.vn 

3 Ths. Phạm Thị Lý  Điều khiển học Tự động hóa & điều khiển 56 0969.481.303 lyphampd@gmail.com 

4 TS. Nguyễn Hoàng Vân ĐK & TĐH GT Kỹ thuật ĐK&TĐHGT 56 0989.128.262 vanngh@yahoo.com 

5 Ths.Võ Thanh Hà Kỹ thuật điện Trang TBĐ - ĐT trong CN&GTVT 56 0912.241.365 Vothanhha.ktd@gmail.com 

6 TS. Ngô Thanh Bình Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp 56 0947.699.777 Ngobinh74@yahoo.com 

7 Ths. Lê Minh Tuấn Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật viễn thông  57 0989.152.855 Tuantele81@yahoo.com 

8 Ths. Phạm Hồng Quân Kỹ thuật thông tin Kỹ thuật thông tin và truyền thông  57 0982.468.083 Hongquan_et@yahoo.com 

9 Ths. Đặng Hà Dũng Điều khiển học Tự động hóa & điều khiển 57 0983.567.785 dungdangha@gmail.com 

10 Ths. Trịnh Văn Mỹ ĐK &TĐH GT Kỹ thuật ĐK&TĐHGT 57 0988.706.812 Us.trinh@yahoo.com 

11 TS. Nguyễn Tuấn Phường Kỹ thuật điện Trang TBĐ - ĐT trong CN&GTVT 57 0961.171.822 ntphuongtdh@yahoo.com 

12 TS. Đỗ Việt Hà Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp 57 0906.070.074 viethanew@yahoo.com 

13 Ths. Nguyễn Văn Khởi Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật viễn thông  58 0977.868.525 nvkhoi@utc.edu.vn 

14 TS. Nguyễn Đức Toàn Kỹ thuật thông tin Kỹ thuật thông tin và truyền thông  58 0933.758.686 toannd@utc.edu.vn 

15 Ths. Nguyễn Trung Dũng Điều khiển học Tự động hóa & điều khiển 58 0903.231.460 Dungnt1@utc.edu.vn 

16 TS.Trịnh Thị Hương ĐK &TĐH GT Kỹ thuật ĐK&TĐHGT 58 0912.541.543 Trinhhuongthuy@yahoo.com 

17 TS. Đặng Việt Phúc Kỹ thuật điện Trang TBĐ - ĐT trong CN&GTVT 58 0966.802.926 Dvietphuc1984@yahoo.com 

18 TS. Phạm Thanh Huyền Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp 58 0984.986.364 huyenktdt@gmail.com 

19 Ths. Trần Đức Trung Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 1 59 0982.307.182 Trungdtvt82@yahoo.com 

20 Ths. Đàm Mỹ Hạnh Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 2 59 01698.919.699 Hanh.cnvt@gmail.com 
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động 
E-mail 

21 Ths. Phạm Hồng Quân Kỹ thuật thông tin Kỹ thuật điện tử - viễn thông 3 59 0982.468.083 Hongquan_et@yahoo.com 

22 TS. Trần Mạnh Cường Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử - viễn thông 4 59 0975.911.124 Cuong.Tran@utc.edu.vu 

23 Ths. Vũ Duy Nghĩa Kỹ thuật điện  Kỹ thuật điện 1 59 0969.321.166 Vunghia2110gmail.com 

24 Ths. Vũ Duy Nghĩa Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 2 59 0969.321.166 Vunghia2110@gmail.com 

25 TS. Trần Ngọc Tú Điều khiển học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1 59 0985.810.729 tntu@utc.edu.vn 

26 Ths. Cồ Như Văn Điều khiển học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2 59 0987.959.637 Vanconhu.tdh@gmail.com 

27 Ths. Vũ Trọng Thuật ĐK & TĐH GT Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3 59 0988.706.812 Vutrongthuattvt@yahoo.com 

28 Ths. Mai Thị Thu Hương Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 1 60 0943.763.376 maihuongktvt@gmail.com 

29 Ths. Chử Hoài Nam Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 2 60 0903.251.454 namch29@gmail.com 

30 Ths.Vũ Ngọc Quý  Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử - viễn thông 3 60 0932.259.338 quygtvt2014@utc.edu.vn 

31 Ths.Vũ Ngọc Quý  Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử - viễn thông 4 60 0932.259.338 quygtvt2014@utc.edu.vn 

32 TS.Trần Văn Hưng Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử - viễn thông 5 60 0903.499.091 hungtv_ktdt@utc.edu.vn 

33 TS.Trần Văn Khôi  Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 1 60 0971.385.813 tvkhoi.ktd@utc.edu.vn 

34 TS.Trần Văn Khôi  Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 2 60 0971.385.813 tvkhoi.ktd@utc.edu.vn 

35 TS.Trịnh Lương Miên Điều khiển học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1 60 0904.684.595 mientl@utc.edu.vn 

36 TS.Lê Thị Thúy Nga Điều khiển học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2 60 0987.065.998 lethuynga@utc.edu.vn 

37 TS.Nguyễn Hoàng Vân ĐK & TĐH GT Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3 60 0989.128.262 vanngh@yahoo.com 
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